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DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO TRONG KỲ THI THỬ 

TỐT NGHIỆP NĂM 2024 

 

 
 

1. Danh sách học sinh đạt điểm cao nhất theo môn 

 

Stt Môn Họ và tên Lớp Điểm thi 

1 Toán Lê Gia Kiệt 12A3 9.8 

2 
Ngữ Văn 

Hà Trịnh Cát Linh 12A5 9.5 

3 Nguyễn Thị Kim Nhan 12A5 9.5 

4 
Tiếng Anh 

Hà Trịnh Cát Linh 12A5 9.6 

5 Nguyễn Thanh Vinh 12A1 9.6 

6 

Vật lý 

Phạm Minh Quang 12A1 7.5 

7 Hoàng Ngọc Uyên Chi 12A3 7.5 

8 Đào Văn Mạnh 12A3 7.5 

9 Hóa học Hà Thị Ánh Nguyệt 12A1 8.75 

10 Sinh học Lê Gia Kiệt 12A3 9.75 

11 
Lịch Sử 

Trần Thị Mỹ Hạnh 12A5 9.5 

12 Nghiêm Đức Thanh 12A6 9.5 

13 Địa lý Nguyễn Minh Hiển 12A9 9.5 

14 

GDCD 

Nguyễn Tuyết Nhung 12A7 8.75 

15 Nguyễn Thị Hà Sương 12A5 8.75 

16 Phạm Thị Hồng Quý 12A5 8.75 

 

2. Điểm cao nhất 6 môn theo ban 

 

Họ và tên Lớp Toán Ngữ 

Văn 

Tiếng 

Anh 

Vật lý Hóa 

học 

Sinh 

học 

Tổng 

Nguyễn Trần Phương Uyên 12A1 8.4 7.5 8.6 5.75 6.75 7.75 44.75 

 



 
 

 

Họ và tên Lớp Toán Ngữ 

Văn 

Tiếng 

Anh 

Lịch 

sử 

Địa 

lý 

GDCD Tổng 

Hà Trịnh Cát Linh 12A5 7 9.5 9.6 8 7.75 8.25 50,1 

 

  

                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG 

  

 

 

   
 

 


